	ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN THỐNG NHẤT

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	BIỂU TỔNG HỢP BÁO CÁO ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB CUỐI NĂM 2015

Nguồn vốn: Ngân sách tập trung

(Kèm theo Tờ trình số  428/TTr-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2015 của UBND huyện Thống Nhất)



	STT
	Danh mục dự án
	Địa điểm xây dựng
	Thời gian KC -HT
	Quyết định đầu tư dự án (số, ngày tháng)
	Tổng dự toán được duyệt (Tr. Đồng)
	Tổng giá trị các gói thầu
	Vốn đã thanh toán từ KC đến hết KH năm trước 
	Kế hoạch điều chỉnh 6 tháng cuối năm 2015
	Điều chỉnh tăng
	Điều chỉnh giảm
	Kế hoạch điều chỉnh cuối năm 2015
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	Nguồn NSTT
	 
	 
	 
	321.601
	272.116
	142.432
	87.340
	2.030
	2.030
	87.340
	0

	I
	Thực hiện dự án
	 
	 
	 
	321.601
	272.116
	142.432
	52.315
	1.743
	1.790
	52.268
	 

	 
	Công trình chuyển tiếp
	 
	 
	 
	258.100
	213.787
	142.096
	27.085
	633
	293
	27.425
	 

	1
	Đường Võ Dõng 3 Soklu
	Gia Kiệm
	2012-2013
	1860/QĐ-UBND 07/3/2011
	18.853
	14.733
	14.330
	403
	
	
	403
	 Đã tất vốn đầu tư 

	2
	Cầu số 4 xã Lộ 25
	Xã Lộ 25
	2013-2014
	1910/QĐ-UBND 14/6/2012
	5.330
	5.136
	3.637
	601
	40
	
	641
	 Đã tất vốn đầu tư 

	3
	Đường Lạc Sơn Xuân Thiện
	Quang Trung
	2012-2013
	6055/QĐ-UBND 22/12/2011
	12.535
	10.884
	9.389
	1.495
	
	
	1.495
	 Đã tất vốn đầu tư 

	4
	Đường vào cầu Suối Bí nhánh 2
	Hưng Lộc
	2012-2014
	4411/QĐ-UBND  31/10/2012
	9.354
	8.600
	3.027
	573
	
	
	573
	 Đã tất vốn đầu tư 

	5
	Đường Bàu Ao Sông Nhạn
	Xuân Thạnh
	2013-2014
	4412/QĐ-UBND 31/10/2012
	6.608
	5.534
	4.714
	820
	
	
	820
	 Đã tất vốn đầu tư 

	6
	Đường Võ Dõng 1 - Lạc Sơn
	Quang Trung
	2013-2015
	2400/QĐ-UBND 22/7/2013
	7.386
	6.715
	3.700
	3.000
	
	
	3.000
	 Nghiệm thu đưa vào SD 

	7
	Đường trung tâm Hưng Lộc
	Hưng Lộc
	2013-2015
	504/QĐ-UBND 22/01/2013
	21.657
	17.939
	5.400
	2.200
	
	
	2.200
	 Nghiệm thu đưa vào SD 

	8
	Cầu Bến Tẹc
	Bàu Hàm 2
	2013-2014
	4416/QĐ-UBND 31/10/2012
	6.365
	4.916
	2.550
	766
	
	
	766
	 Nghiệm thu đưa vào SD 

	9
	Trường THCS Trần Hưng Đạo
	Hưng Lộc
	2012-2013
	928/QĐ-UBND 10/5/2010
	33.670
	29.708
	27.060
	1.335
	45
	
	1.380
	 Đã tất vốn đầu tư 

	10
	Trường TH Nguyễn Bá Ngọc
	Xã Gia Tân 1
	2011-2012
	3269/QĐ-UBND 28/10/2010
	7.659
	7.656
	7.122
	534
	
	
	534
	 Đã tất vốn đầu tư 

	11
	Nhà công vụ giáo viên xã Xuân Thiện
	Xuân Thiện
	2012-2014
	6201/QĐ-UBND 30/12/2011
	6.361
	5.718
	5.673
	45
	
	
	45
	 Đã tất vốn đầu tư 

	12
	Trường TH Lê Hồng Phong, hạng mục khu hiệu bộ và hội trường đa năng
	Hưng Lộc
	2013-2014
	2059/QĐ-UBND 19/6/2013
	4.319
	3.905
	3.590
	315
	
	
	315
	 Đã tất vốn đầu tư 

	13
	Trường TH Nguyễn Huệ hạng mục hội trường và nhà đa năng
	Quang Trung
	2013-2014
	2434/QĐ-UBND 31/10/2012
	3.501
	3.501
	2.711
	790
	
	
	790
	 Đã tất vốn đầu tư 

	14
	Trường THCS Ngô Quyền
	Bàu Hàm 2
	
	3358/QĐ-UBND 05/11/2010
	42.014
	21.552
	20.490
	1.035
	
	
	1.035
	 Đã tất vốn đầu tư 

	15
	Trường TH Hưng Lộc
	Hưng Lộc
	2014-2016
	3155/QĐ-UBND 25/9/2013
	33.412
	30.424
	2.000
	5.000
	
	
	5.000
	 Thi công đạt 40% KL 

	16
	Cải tạo Trường TH Hoàng Văn Thụ
	Lộ 25
	2014-2016
	3624/QĐ-UBND  18/6/2014
	2.710
	2.582
	1.570
	1.012
	
	
	1.012
	 Nghiệm thu đưa vào SD 

	17
	Cải tạo Trường TH Lê Lợi
	Quang Trung
	2014-2015
	3623/QĐ-UBND 18/6/2014
	3.809
	3.463
	2.339
	1.124
	
	
	1.124
	 Nghiệm thu đưa vào SD 

	18
	Xây dựng nhà tiếp dân cho Công an huyện
	Xuân Thạnh
	2014-2015
	3490/QĐ-UBND 16/6/2014
	5.088
	4.775
	2.150
	2.750
	
	125
	2.625
	 Nghiệm thu đưa vào SD 

	19
	Xây dựng nhà tiếp dân, nhà hỏi cung, nhà xe cho Viện Kiểm sát
	Xuân Thạnh
	2014-2015
	4291/QĐ-UBND 17/7/2014
	2.314
	2.314
	1.070
	577
	500
	
	1.077
	 Nghiệm thu đưa vào SD 

	20
	Cải tạo sửa chữa UBND xã Gia Tân 1
	Gia Tân 1
	2013-2014
	2623/QĐ-UBND 02/8/2013
	2.245
	2.341
	2.100
	140
	
	
	140
	 Nghiệm thu đưa vào SD 

	21
	Sửa chữa trụ sở đài truyền thanh
	Xuân Thạnh
	2014-2015
	4537/QĐ-UBND  06/8/2014
	2.407
	2.188
	1.070
	1.000
	
	
	1.000
	 Nghiệm thu đưa vào SD 

	22
	Xây dựng văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Hưng Nghĩa
	Hưng Lộc
	2014-2015
	5967/QĐ-UBND 30/10/2014
	1.021
	928
	
	500
	
	
	500
	 Nghiệm thu đưa vào SD 

	23
	Cải tạo văn phòng ấp Hưng Hiệp
	Hưng Lộc
	2014-2015
	5959/QĐ-UBND 30/10/2014
	553
	520
	
	390
	
	
	390
	 Nghiệm thu đưa vào SD 

	24
	Trạm biến áp và đường điện hạ thế và khu giết mổ tập trung xã Bàu Hàm 2
	Bàu Hàm 2
	2014-2015
	5952/QĐ-UBND 30/10/2014
	244
	238
	12
	226
	
	19
	207
	 Nghiệm thu đưa vào SD 

	25
	Đường tổ 8, tổ 10, ấp Ngô Quyền
	Bàu Hàm 2
	2011-2013
	6172/QĐ-UBND 30/12/2011
	2.896
	2.872
	2.621
	251
	
	149
	102
	 Tất toán vốn đầu tư 

	26
	Sửa chữa trụ sở UBND huyện Thống Nhất
	Xuân Thạnh
	2012-2013
	819/QĐ-UBND 12/3/2012
	2.859
	2.814
	2.761
	53
	
	
	53
	 Tất toán vốn đầu tư 

	27
	Trường MG Hoa Mai
	Hưng Lộc
	2012-2014
	66/QĐ-UBND 10/01/2012
	11.205
	10.352
	9.579
	150
	
	
	150
	 Nghiệm thu đưa vào SD 

	28
	Cải tạo sửa chữa TTVH - Học tập cộng đồng xã Hưng Lộc
	Hưng Lộc
	2013-2015
	4368/QĐ-UBND ngày 29/10/2012
	1.725
	1.479
	1.431
	-
	48
	
	48
	 Tất toán vốn đầu tư 

	 
	Công trình khởi công mới
	
	
	
	63.501
	58.329
	336
	25.230
	1.110
	1.497
	24.843
	 

	1
	Trường Mẫu giáo Hoa Cúc
	Hưng Lộc
	2013-2015
	3599/QĐ-UBND 31/10/2013
	14.898
	13.555
	
	5.220
	
	
	5.220
	 Thi công đạt 80% KL 

	2
	Cải tạo sửa chữa Trường Mẫu giáo Gia Tân 1
	Gia Tân 1
	2014-2016
	5955/QĐ-UBND 30/10/2014
	1.555
	1.414
	
	500
	
	
	500
	 Nghiệm thu đưa vào SD 

	3
	Cải tạo sửa chữa Trường Mẫu giáo Họa Mi
	Xã Lộ 25
	2014-2016
	5977/QĐ-UBND 30/10/2014
	4.396
	4.055
	
	1.540
	
	
	1.540
	 Nghiệm thu đưa vào SD 

	4
	Cải tạo, mở rộng văn phòng ấp Nam Sơn
	Q. Trung
	2014-2016
	5968/QĐ-UBND 30/10/2014
	947
	902
	30
	690
	
	
	690
	 Nghiệm thu đưa vào SD 

	5
	Xây dựng văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Lạc Sơn
	Q. Trung
	2014-2016
	5856/QĐ-UBND 28/10/2014
	1.188
	1.131
	36
	870
	
	
	870
	 Nghiệm thu đưa vào SD 

	6
	Xây dựng văn phòng  kết hợp nhà văn hóa ấp Nguyễn Huệ 2
	Q. Trung
	2014-2016
	5948/QĐ-UBND 30/10/2014
	1.188
	1.131
	36
	870
	
	
	870
	 Nghiệm thu đưa vào SD 

	7
	Xây dựng văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Bắc Sơn
	Q. Trung
	2014-2016
	5965/QĐ-UBND 30/10/2014
	1.188
	1.131
	36
	870
	
	
	870
	 Nghiệm thu đưa vào SD 

	8
	Xây dựng văn phòng  kết hợp nhà văn hóa ấp Lê Lợi 2
	Q. Trung
	2014-2016
	5953/QĐ-UBND 30/10/2014
	1.188
	1.131
	36
	870
	
	
	870
	 Nghiệm thu đưa vào SD 

	9
	Xây dựng Văn phòng  kết hợp nhà văn hóa ấp Nguyễn Huệ 1
	Q. Trung
	2014-2016
	5949/QĐ-UBND 30/10/2014
	1.188
	1.131
	36
	870
	
	
	870
	 Nghiệm thu đưa vào SD 

	10
	Xây dựng văn phòng  kết hợp nhà văn hóa ấp Lê Lợi 1
	Q. Trung
	2014-2016
	5954/QĐ-UBND 30/10/2014
	1.188
	1.131
	36
	870
	
	
	870
	 Nghiệm thu đưa vào SD 

	11
	Xây dựng văn phòng  kết hợp nhà văn hóa ấp Tân Yên
	Gia Tân 3
	2014-2016
	5985/QĐ-UBND 31/10/2014
	1.194
	1.069
	
	950
	
	
	950
	 Nghiệm thu đưa vào SD 

	12
	Xây dựng văn phòng  kết hợp nhà văn hóa ấp Gia Yên
	Gia Tân 3
	2014-2016
	5960/QĐ-UBND 31/10/2014
	1.194
	1.069
	
	950
	
	950
	-
	 Nghiệm thu đưa vào SD 

	13
	Xây dựng văn phòng  kết hợp nhà văn hóa ấp Phúc Nhạc 2
	Gia tân 3
	2014-2016
	5985/QĐ-UBND 31/10/2014
	1.194
	1.069
	
	950
	
	
	950
	 Nghiệm thu đưa vào SD 

	14
	Mở rộng hội trường UBND xã Quang Trung
	Quang Trung
	2014-2016
	5966/QĐ-UBND 30/10/2014
	3.029
	2.654
	
	1.060
	500
	
	1.560
	 Nghiệm thu đưa vào SD 


	15
	Trụ sở khối Vận xã Lộ 25
	Lộ 25
	2014-2016
	5860/QĐ-UBND; 28/10/2014
	2.889
	2.643
	
	1.020
	
	103
	917
	 Nghiệm thu đưa vào SD 

	16
	Sửa chữa trụ sở UBND xã Hưng Lộc
	Hưng Lộc
	2014-2016
	5859/QĐ-UBND; 28/10/2014
	1.909
	1.735
	
	670
	
	
	670
	 Thi công đạt 80% KL 

	17
	Xây dựng hội trường UBND xã Xuân Thiện
	Xuân Thiện
	2015
	5976/QĐ-UBND; 30/10/2014
	2.982
	2.670
	
	1.050
	
	
	1.050
	 Thi công đạt 80% KL 

	18
	Xây dựng tường rào nhà tạm giữ Công an huyện Thống Nhất
	Xuân Thạnh
	2015
	5972/QĐ-UBND 30/10/2014
	4.758
	4.325
	
	1.000
	
	444
	556
	 Vướng giải phóng mặt bằng 

	19
	Sửa chữa trụ sở BCH Quân sự huyện
	Xuân Thạnh
	2014-2016
	5560/QĐ-UBND ngày 15/10/2014
	1.166
	1.060
	
	700
	
	
	700
	 Nghiệm thu đưa vào SD 

	20
	Trụ sở Ban CHQS xã Hưng Lộc
	Hưng Lộc
	2014-2016
	5951/QĐ-UBND 30/10/2014
	1.801
	1.637
	
	650
	
	
	650
	 Thi công đạt 60% KL 

	21
	Trụ sở Ban CHQS xã Lộ 25
	Lộ 25
	2014-2016
	5974/QĐ-UBND 30/10/2014
	1.315
	1.195
	
	460
	
	
	460
	 Thi công đạt 60% KL 

	22
	Trụ sở Ban CHQS xã Gia Tân 2
	Gia Tân 2
	2014-2016
	5971/QĐ-UBND 30/10/2014
	1.512
	1.440
	
	550
	
	
	550
	 Thi công đạt 60% KL 

	23
	Trụ sở Ban CHQS xã Bàu Hàm 2
	Bàu Hàm 2
	2014-2016
	5970/QĐ-UBND 30/10/2014
	1.521
	1.449
	
	550
	
	
	550
	 Thi công đạt 60% KL 

	24
	Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã Gia tân 1
	Gia Tân 1
	2015-2017
	1990/QĐ-UBND 22/6/2015
	1.813
	1.765
	
	400
	
	
	400
	 Thi công đạt 60% KL 

	25
	Trung tâm VH xã Gia Tân 1 (hạng mục cải tạo, bổ sung các hạng mục phụ)
	Gia Tân 1
	2015-2017
	1999/QĐ-UBND 19/6/2015
	2.368
	2.262
	
	400
	
	
	400
	 Thi công đạt 60% KL 

	26
	Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Xuân Thiện
	Xã Xuân Thiện
	2015-2017
	1621/QĐ-UBND 21/5/2015
	853
	776
	
	700
	
	
	700
	 Nghiệm thu đưa vào SD 

	27
	Cải tạo sửa chữa Phòng Tài nguyên và Môi trường
	Xuân Thạnh
	2014-2016
	5975/QĐ-UBND 30/10/2014
	1.340
	1.218
	40
	
	380
	
	380
	 Nghiệm thu đưa vào SD 

	28
	Sửa chữa trụ sở khối Đảng huyện Thống Nhất
	Xuân Thạnh
	2014-2016
	5609/QĐ-UBND 20/10/2014
	1.739,0
	1.581
	50
	
	230
	
	230
	 Nghiệm thu đưa vào SD 

	II
	Dự phòng hỗ trợ đầu tư xây dựng XHH GTNT
	
	
	
	
	
	
	15.990
	
	
	15.990
	Đã giải ngân 6 tháng đầu năm 2015

	III
	Trả nợ vốn vay ưu đãi giai đoạn 2008 - 2014
	
	
	
	
	
	
	17.810
	
	
	17.810
	Đã chi hoàn trả vốn vay ưu đãi

	IV
	Chủ trương đầu tư; lập báo cáo kinh tế kỹ thuật
	
	
	
	
	
	
	1.225
	287
	240
	1.272
	 

	1
	Trụ sở khối Vận, hạng mục cải tạo sửa chữa mở rộng hội trường
	Xuân Thạnh
	2015-2017
	2329/QĐ-UBND 17/7/2015
	3.277
	
	
	40
	
	
	40
	 Đã phê duyệt BC KTKT 

	2
	Cải tạo, sửa chữa khối Nhà công vụ  huyện Thống Nhất
	Xuân Thạnh
	2015-2017
	1888/QĐ-UBND 10/6/2015
	2.234
	
	
	40
	
	
	40
	 Đã phê duyệt BC KTKT 

	3
	Trường MG Quang Trung A
	Q. Trung
	2016-2018
	1561/QĐ-UBND 15/5/2015
	-
	
	
	50
	150
	
	200
	 Đã phê duyệt CTĐT 

	4
	Trường MG Quang Trung B (mở rộng)
	Q. Trung
	2016-2018
	2329/QĐ-UBND 17/7/2015
	3.101
	
	
	50
	30
	-
	80
	 Đã phê duyệt BC KTKT 

	5
	Cải tạo, sửa chữa Trường TH Xuân Thạnh
	XThạnh
	2015-2017
	2100/QĐ-UBND 26/6/2015
	1.441,0
	
	
	10
	
	
	10
	 Đã phê duyệt BC KTKT 

	6
	Cải tạo sửa chữa Trường THCS Hùng Vương
	XThạnh
	2016-2018
	2267/QĐ-UBND 14/7/2015
	5.081
	
	
	40
	107
	
	147
	 Đã phê duyệt BC KTKT 

	7
	Đường vào cầu Bến Tẹc
	B.Hàm 2
	2016-2018
	4053/QĐ-UBND 30/10/2015
	6.733
	
	
	50
	
	10
	40
	 Đã phê duyệt BC KTKT 

	8
	Đường tổ 8 đi Trường THCS Ngô Quyền
	Bàu Hàm 2
	2016-2018
	3369/QĐ-UBND 08/9/2015
	2.247
	
	
	50
	
	10
	40
	 Đã phê duyệt BC KTKT 

	9
	Cầu Quay
	Gia Tân 3
	2016-2018
	4052/QĐ-UBND; 30/10/2015
	1.977
	
	
	50
	
	
	50
	 Đã phê duyệt BC KTKT 

	10
	Cầu 1 Phúc Nhạc 2
	Gia Tân 3
	2016-2018
	905/QĐ-UBND 24/3/2015
	-
	
	
	50
	
	50
	-
	 Đã phê duyệt CTĐT 

	11
	Cầu Đức Long 1
	Gia Tân 2
	2016-2018
	903/QĐ-UBND 24/3/2015
	-
	
	
	50
	
	-
	50
	 Đã phê duyệt CTĐT 

	12
	Cầu 2 Phúc Nhạc 2
	Gia Tân 3
	2016-2018
	1234/QĐ-UBND 07/4/2015
	-
	
	
	50
	
	50
	-
	 Đã phê duyệt CTĐT 

	13
	Cải tạo Trung tâm VH xã Gia Tân 3
	Gia Tân 3
	2016-2018
	2330/QĐ-UBND 17/7/2015
	2.525
	
	
	40
	
	
	40
	 Đã phê duyệt BC KTKT 

	14
	Cải tạo Trung tâm VH xã Xuân Thiện
	X. Thiện
	2015-2017
	1554/QĐ-UBND 14/5/2015
	2.391
	
	
	40
	
	
	40
	 Đã phê duyệt BC KTKT 

	15
	Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Lập Thành
	Xã Xuân Thạnh
	2015-2017
	1562/QĐ-UBND 15/5/2015
	1.130
	
	
	30
	
	
	30
	 Đã phê duyệt BC KTKT 

	16
	Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp 94
	Xã Xuân Thạnh
	2015-2017
	1563/QĐ-UBND 15/5/2015
	879
	
	
	30
	
	
	30
	 Đã phê duyệt BC KTKT 

	17
	Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Trần Hưng Đạo
	Xã Xuân Thạnh
	2015-2017
	1564/QĐ-UBND 15/5/2015
	958
	
	
	30
	
	
	30
	 Đã phê duyệt BC KTKT 

	18
	Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Võ Dõng 2
	Xã Gia Kiệm
	2015-2018
	3363/QĐ-UBND ngày 08/9/2015
	1.148
	86
	
	30
	
	
	30
	 Đã phê duyệt BC KTKT 

	19
	Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Võ Dõng 1
	Xã Gia Kiệm
	2015-2017
	3431/QĐ-UBND ngay 14/9/2015
	1.168
	30
	
	30
	
	
	30
	 Đã phê duyệt BC KTKT 

	20
	Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Dốc Mơ 1
	Xã Gia Tân 1
	2015-2017
	1550/QĐ-UBND 13/5/2015
	1.087
	
	
	30
	
	
	30
	 Đã phê duyệt BC KTKT 

	21
	Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Dốc Mơ 2
	Xã Gia Tân 1
	2015-2017
	1829/QĐ-UBND 03/6/2015
	1.418
	
	
	30
	
	
	30
	 Đã phê duyệt BC KTKT 

	22
	Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Dốc Mơ 3
	Xã Gia Tân 1
	2015-2017
	1551/QĐ-UBND 13/5/2015
	1.118
	
	
	30
	
	
	30
	 Đã phê duyệt BC KTKT 

	23
	Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp 1
	Xã Lộ 25
	2015-2017
	1513/QĐ-UBND 08/5/2015
	1.045
	
	
	30
	
	
	30
	 Đã phê duyệt BC KTKT 

	24
	Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp 2
	Xã Lộ 25
	2015-2017
	1514/QĐ-UBND 08/5/2015
	1.045
	
	
	30
	
	
	30
	 Đã phê duyệt BC KTKT 

	25
	Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp 3
	Xã Lộ 25
	2015-2017
	1515/QĐ-UBND 08/5/2015
	1.045
	
	
	30
	
	
	30
	 Đã phê duyệt BC KTKT 

	26
	Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp 4
	Xã Lộ 25
	2015-2017
	1516/QĐ-UBND 08/5/2015
	1.019
	
	
	30
	
	
	30
	 Đã phê duyệt BC KTKT 

	27
	Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp 5
	Xã Lộ 25
	2015-2017
	1517/QĐ-UBND 08/5/2015
	1.045
	
	
	30
	
	
	30
	 Đã phê duyệt BC KTKT 

	28
	Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp 6
	Xã Lộ 25
	2015-2017
	1518/QĐ-UBND 08/5/2015
	470
	
	
	30
	
	
	30
	 Đã phê duyệt BC KTKT 

	29
	Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Tín Nghĩa
	Xã Xuân Thiện
	2015-2017
	1620/QĐ-UBND 21/5/2015
	729
	
	
	30
	
	
	30
	 Đã phê duyệt BC KTKT 

	30
	Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Xuân Thiện
	Xã Xuân Thiện
	2015-2017
	1621/QĐ-UBND 21/5/2015
	853
	
	
	30
	
	
	30
	 Đã phê duyệt BC KTKT 

	31
	Trụ sở UBND huyện (hạng mục Phòng họp 2)
	Xuân Thạnh
	
	
	
	
	
	20
	
	20
	-
	 Đang lập báo cáo đề xuất CTĐT 

	32
	Trụ sở Ban CHQS huyện (hạng mục sửa chữa tiền sảnh và bổ sung trang thiết bị)
	Xuân Thạnh
	2015-2017
	3954/QĐ-UBND 26/10/2015
	
	
	
	20
	
	20
	-
	 Đã phê duyệt CTĐT 

	33
	Mua sắm thiết bị VP tiếp dân Viện Kiểm sát huyện Thống Nhất
	Xuân Thạnh
	2015-2017
	3928/QĐ-UBND 20/10/2015
	
	
	
	10
	
	10
	-
	 Đã phê duyệt CTĐT 

	34
	Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND xã Gia Tân 2
	Gia Tân 2
	2015-2017
	3512/QĐ-UBND 18/9/2015
	
	
	
	10
	
	10
	-
	 Đã phê duyệt CTĐT 

	35
	Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND xã Q. Trung
	Quang Trung
	2015-2017
	3513/QĐ-UBND 18/9/2015
	
	
	
	10
	
	10
	-
	 Đã phê duyệt CTĐT 

	36
	Cải tạo, sửa chữa Trường TH Bạch Lâm
	Gia Tân 2
	
	
	
	
	
	10
	
	10
	-
	 Đang lập báo cáo đề xuất CTĐT 

	37
	Trụ sở Công an xã Gia Tân 2
	Gia Tân 2
	
	
	
	
	
	10
	
	10
	-
	 Đang lập báo cáo đề xuất CTĐT 

	38
	Trường TH Xuân Thạnh (Khu A1 - C1)
	Xuân Thạnh
	
	
	
	
	
	10
	
	10
	-
	 Đang lập báo cáo đề xuất CTĐT 

	39
	Trường THCS Gia Kiệm (hạng mục khu hiệu bộ)
	Gia Kiệm
	
	
	
	
	
	10
	
	10
	-
	 Đang lập báo cáo đề xuất CTĐT 

	40
	Trung tâm Văn hóa xã Gia Kiệm
	Gia Kiệm
	2015-2017
	3496/QĐ-UBND 16/9/2015
	
	
	
	25
	
	10
	15
	 Đã phê duyệt CTĐT 


	ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN THỐNG NHẤT

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	BIỂU TỔNG HỢP BÁO CÁO ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB CUỐI NĂM 2015

Nguồn vốn: Nguồn khai thác quỹ đất năm 2015

(Kèm theo Tờ trình số 428/TTr-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2015 của UBND huyện Thống Nhất)




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Danh mục dự án
	Địa điểm xây dựng
	Thời gian KC -HT
	Quyết định đầu tư dự án (số, ngày tháng)
	Tổng dự toán được duyệt (Tr. Đồng)
	Tổng giá trị các gói thầu
	Vốn đã thanh toán từ KC đến hết KH năm trước 
	Kế hoạch điều chỉnh cuối năm 2015
	Điều chỉnh tăng
	Điều chỉnh giảm
	Kế hoạch điều chỉnh cuối năm 2015
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	Nguồn khai thác quỹ đất năm 2015
	
	
	
	79.079
	79.372
	69.208
	701
	20.800
	-
	8.000
	12.800
	 

	I
	Công trình chuyển tiếp
	
	
	
	14.757
	14.757
	13.617
	597
	7.780
	0
	3.000
	4.780
	 

	1
	Sửa chữa trụ sở khối Nông lâm
	Xuân Thạnh
	2014-2016
	5433/QĐ-UBND 01/10/2014
	1.655
	1.655
	1.504
	55
	1.000
	
	-
	1.000
	Nghiệm thu đưa vào SD

	2
	Cải tạo, sửa chữa TT Bồi dưỡng chính trị huyện
	Xuân Thạnh
	2014-2016
	5180/QĐ-UBND 19/9/2014
	5.381
	5.381
	4.835
	492
	3.000
	
	3.000
	-
	Bổ sung bằng nguồn tạm ứng NS tỉnh năm 2015

	3
	Sửa chữa trụ sở khối Đảng huyện Thống Nhất
	Xuân Thạnh
	2014-2016
	5609/QĐ-UBND 20/10/2014
	1.739
	1.739
	1.581
	50
	1.280
	
	
	1.280
	Thi công đạt 90% KL

	4
	Kho lưu trữ Huyện ủy Thống Nhất
	Xuân Thạnh
	2015
	4755/QĐ-UBND 26/8/2014
	5.982
	5.982
	5.697
	0
	2.500
	
	
	2.500
	Thi công đạt 90% KL

	II
	Công trình khởi công mới
	
	
	
	64.322
	64.615
	55.591
	104
	13.020
	-
	5.000
	8.020
	 

	1
	Trường Mầm non Bình Minh
	Bàu Hàm 2
	2015
	5859/QĐ-UBND; 28/10/2014
	5.871
	6.164
	5.603
	50
	1.000
	
	
	1.000
	Thi công đạt 95% KL

	2
	Đường Chu Văn An - Định Quán
	Gia Tân 3
	2014-2016
	2399/QĐ-UBND; 22/7/2014
	12.238
	12.238
	11.125
	
	290
	
	
	290
	Thi công đạt 95% KL

	3
	Đường Lê Lợi - Bàu Hàm nối dài
	Q. Trung
	2014-2016
	5964/QĐ-UBND 30/10/2010
	12.585
	12.585
	10.943
	
	400
	
	
	400
	Thi công đạt 20% KL

	4
	Mương thoát nước khu vực tổ 4, tổ 5, ấp 9/4, xã Xuân Thạnh
	Xuân Thạnh
	2.015
	5855/QĐ-UBND 28/10/2014
	3.484
	3.484
	3.167
	
	1.200
	
	1.200
	-
	Đang tổ chức ĐT lựa chọn nhà thầu

	5
	Cải tạo Cơ sở 2 Trường Mẫu giáo Hoa Mai
	Hưng Lộc
	2014-2016
	5947/QĐ-UBND  30/10/2014
	3.146
	3.146
	2.860
	
	1.110
	
	-
	1.110
	Thi công đạt 95% KL

	6
	Trường Tiểu học Lê Quý Đôn hạng mục: Cổng hàng rào và hệ thống thoát nước
	Gia Kiệm
	2014-2016
	5956/QĐ-UBND  30/10/2014
	896
	896
	815
	
	650
	
	
	650
	Thi công đạt 95% KL

	7
	Cải tạo sửa chữa Phòng Tài nguyên và Môi trường
	Xuân Thạnh
	2014-2016
	5975/QĐ-UBND 30/10/2014
	1.340
	1.340
	1.218
	40
	470
	
	
	470
	Thi công đạt 95% KL

	8
	Cải tạo sửa chữa trụ sở làm việc của Văn phòng một cửa và Thanh tra huyện
	Xuân Thạnh
	2014-2016
	5973/QĐ-UBND 30/10/2014
	583
	583
	530
	14
	200
	
	
	200
	Thi công đạt 95% KL

	9
	Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp 1
	Xã Lộ 25
	2015-2017
	1513/QĐ-UBND 08/5/2015
	1.045
	1.045
	950
	
	500
	
	
	500
	Thi công đạt 95% KL

	10
	Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp 2
	Xã Lộ 25
	2015-2017
	1514/QĐ-UBND 08/5/2015
	1.045
	1.045
	950
	
	500
	
	
	500
	Thi công đạt 95% KL

	11
	Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp 3
	Xã Lộ 25
	2015-2017
	1515/QĐ-UBND 08/5/2015
	1.045
	1.045
	950
	
	500
	
	
	500
	Thi công đạt 95% KL

	12
	Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp 4
	Xã Lộ 25
	2015-2017
	1516/QĐ-UBND 08/5/2015
	1.019
	1.019
	926
	
	500
	
	
	500
	Thi công đạt 95% KL

	13
	Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp 5
	Xã Lộ 25
	2015-2017
	1517/QĐ-UBND 08/5/2015
	1.045
	1.045
	950
	
	500
	
	
	500
	Thi công đạt 95% KL

	14
	Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp 6
	Xã Lộ 25
	2015-2017
	1518/QĐ-UBND 08/5/2015
	470
	470
	427
	
	400
	
	
	400
	Thi công đạt 95% KL

	15
	Cải tạo sửa chữa trường mầm non xã Lộ 25
	Xã Lộ 25
	2015-2017
	1598/QĐ-UBND 19/5/2015
	2.647
	2.647
	2.406
	
	300
	
	
	300
	Thi công đạt 95% KL

	16
	Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Tín Nghĩa
	Xã Xuân Thiện
	2015-2017
	1620/QĐ-UBND 21/5/2015
	729
	729
	663
	
	600
	
	
	600
	Nghiệm thu đưa vào SD

	17
	Cải tạo, sửa chữa Trường THCS Đông Du
	Gia tân 1
	2015-2017
	884/QĐ-UBND 23/3/2015
	1.610
	1.610
	1.533
	
	400
	
	400
	-
	Đang tổ chức ĐT lựa chọn nhà thầu

	18
	Cải tạo sửa chữa Trường THCS Lý Tự Trọng 
	Xã Lộ 25
	2015-2017
	2986/QĐ-UBND 10/8/2015
	2.306
	2.306
	2.197
	
	1.000
	
	1.000
	-
	Đang tổ chức ĐT lựa chọn nhà thầu

	19
	Cải tạo sửa chữa Trường TH Xuân Thạnh
	Xã Xuân Thạnh
	2015-2017
	2100/QĐ-UBND 26/6/2015
	1.441
	1.441
	1.372
	
	500
	
	500
	-
	Đang tổ chức ĐT lựa chọn nhà thầu

	20
	Cải tạo, sửa chữa phân hiệu Trường TH Kim Đồng
	Xã Xuân Thạnh
	2015-2017
	3497/QĐ-UBND 16/9/2015
	6.500
	6.500
	5.850
	
	1.000
	
	1.000
	-
	Bổ sung bằng nguồn tạm ứng NS tỉnh năm 2015

	21
	Trụ sở khối Vận, hạng mục cải tạo sửa chữa mở rộng hội trường
	Xuân Thạnh
	2015-2017
	2329/QĐ-UBND 17/7/2015
	3.277
	3.277
	156
	
	1.000
	
	900
	100
	Đang tổ chức ĐT lựa chọn nhà thầu
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	BIỂU TỔNG HỢP BÁO CÁO ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB CUỐI NĂM 2015

Nguồn vốn: Nguồn vốn vay Ngân hàng Công Thương xây dựng nông thôn mới năm 2015
(Kèm theo Tờ trình số 428/TTr-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2015 của UBND huyện Thống Nhất)



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Danh mục dự án
	Địa điểm xây dựng
	Thời gian KC -HT
	Quyết định đầu tư dự án (Số, ngày tháng)
	Tổng dự toán được duyệt (Tr. Đồng)
	Tổng giá trị các gói thầu
	Vốn đã thanh toán từ KC đến hết KH năm trước 
	Kế hoạch điều chỉnh giữa năm 2015
	Điều chỉnh tăng
	Điều chỉnh giảm
	Kế hoạch điều chỉnh cuối năm 2015
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Nguồn vốn vay
	
	
	
	92.713
	84.548
	18.310
	47.484
	0
	0
	47.484
	 

	I
	Công trình chuyển tiếp
	
	
	
	66.657
	60.943
	18.120
	32.540
	0
	0
	32.540
	 

	1
	Trường TH Phan Bội Châu
	Bàu Hàm 2
	2014-2016
	3118/QĐ-UBND 24/9/2013
	17.781
	16.620
	5.620
	11.000
	
	
	11.000
	 Nghiệm thu đưa vào sử dụng 

	2
	Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu
	Gia Tân 2
	2014-2016
	3156/QĐ-UBND  25/9/2013
	36.211
	32.919
	6.700
	16.540
	
	
	16.540
	 Thi công đạt 95% KL 

	3
	Trường Mẫu giáo Bạch Lâm
	Gia Tân 2
	2014-2016
	3588/QĐ-UBND 30/10/2013
	12.665
	11.404
	5.800
	5.000
	
	
	5.000
	 Nghiệm thu đưa vào sử dụng 

	II
	Công trình khởi công mới
	
	
	
	26.056
	23.605
	190
	14.944
	0
	0
	14.944
	 

	1
	Đường liên huyện ấp Nguyễn Thái Học đi Bàu Hàm
	Bàu Hàm 2
	2014-2016
	2600/QĐ-UBND 14/10/2010
	16.912
	15.375
	50
	11.614
	
	
	11.614
	 Thi công đạt 60% KL 

	2
	Trường Mầm non Bình Minh
	Bàu Hàm 2
	2014-2016
	4353/QĐ-UBND 22/7/2014
	5.871
	5.300
	50
	1.050
	
	
	1.050
	 Thi công đạt 95% KL 

	3
	Văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Đức Long 3
	Gia Tân 2
	2014-2016
	5943/QĐ-UBND 30/10/2014
	1.193
	1.068
	30
	600
	
	
	600
	 Nghiệm thu đưa vào sử dụng 

	4
	Xây dựng văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Trần Cao Vân
	Bàu Hàm 2
	2014-2016
	5854/QĐ-UBND 28/10/2014
	1.035
	926
	30
	840
	
	
	840
	 Nông thôn mới 

	5
	Xây dựng văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Lộ 25
	Bàu Hàm 2
	2014-2016
	5857/QĐ-UBND 28/10/2014
	1.045
	936
	30
	840
	
	
	840
	 Nghiệm thu đưa vào sử dụng 
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	BIỂU TỔNG HỢP BÁO CÁO ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB CUỐI NĂM 2015

Nguồn vốn: Nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2015

(Kèm theo Tờ trình số 428/TTr-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2015 của UBND huyện Thống Nhất)




	STT
	Danh mục dự án
	Địa điểm xây dựng
	Thời gian KC -HT
	Quyết định đầu tư dự án (Số, ngày tháng)
	Tổng dự toán được duyệt (Tr. Đồng)
	Tổng giá trị các gói thầu
	Vốn đã thanh toán từ KC đến hết KH năm trước 
	 KH vốn bổ sung 06 tháng cuối năm 2015
	Điều chỉnh tăng
	Điều chỉnh giảm
	Kế hoạch điều chỉnh cuối năm 2015
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	8.481
	7.815
	0
	7.200
	0
	0
	7.200
	 

	1
	Mương thủy lợi đập Tín Nghĩa 1 xã Xuân Thiện
	Xã Xuân Thiện
	2015-2016
	1193/QĐ-UBND 04/02/2015
	918
	874
	
	800
	
	
	800
	Thi công đạt 30% KL

	2
	Cải tạo Trung tâm VH xã Xuân Thiện
	Xã Xuân Thiện
	2015-2017
	1554/QĐ-UBND 14/5/2015
	2.391
	2.239
	
	1.000
	
	
	1.000
	Thi công đạt 95% KL

	3
	Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Trần Hưng Đạo
	Xã Xuân Thạnh
	2015-2017
	1564/QĐ-UBND 15/5/2015
	958
	871
	
	600
	
	
	600
	Thi công đạt 95% KL

	4
	Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp 94
	Xã Xuân Thạnh
	2015-2017
	1563/QĐ-UBND 15/5/2015
	879
	799
	
	600
	
	
	600
	Thi công đạt 95% KL

	5
	Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Lập Thành
	Xã Xuân Thạnh
	2015-2017
	1562/QĐ-UBND 15/5/2015
	1.130
	1.028
	
	600
	
	
	600
	Thi công đạt 95% KL

	6
	Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Dốc Mơ 1
	Xã Gia Tân 1
	2015-2017
	1550/QĐ-UBND 13/5/2015
	1.087
	988
	
	500
	
	
	500
	Thi công đạt 95% KL

	7
	Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Dốc Mơ 3
	Xã Gia Tân 1
	2015-2017
	1551/QĐ-UBND 13/5/2015
	1.118
	1.016
	
	500
	
	
	500
	Thi công đạt 95% KL

	8
	Cải tạo sửa chữa Trường Mẫu giáo Gia Tân 1
	Gia Tân 1
	2014-2016
	5955/QĐ-UBND 30/10/2014
	1.555
	1.414
	
	800
	
	
	800
	Thi công đạt 95% KL

	9
	Cải tạo sửa chữa Trường Mẫu giáo Họa Mi
	Xã Lộ 25
	2014-2016
	5977/QĐ-UBND 30/10/2014
	4.396
	4.055
	
	1.800
	
	
	1.800
	Thi công đạt 95% KL
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	BIỂU TỔNG HỢP BÁO CÁO ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB CUỐI NĂM 2015

Nguồn vốn: Nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi

(Kèm theo Tờ trình số 428/TTr-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2015 của UBND huyện Thống Nhất)




	STT
	Danh mục dự án
	Địa điểm xây dựng
	Thời gian KC -HT
	Quyết định đầu tư dự án (Số, ngày tháng)
	Tổng dự toán được duyệt (Tr. Đồng)
	Tổng giá trị các gói thầu
	Vốn đã thanh toán từ KC đến hết KH năm trước 
	 KH vốn bổ sung 06 tháng cuối năm 2015
	Điều chỉnh tăng
	Điều chỉnh giảm
	Kế hoạch điều chỉnh cuối năm 2015
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	5.018
	4.626
	0
	18.100
	17.375
	0
	35.475
	 

	1
	Nạo vét và kè đá hộc mương Suối Lầy 
	Xã Gia Tân 3
	2014-2016
	6854/QĐ-UBND 29/12/2014
	1.471
	1.401
	
	1.000
	
	
	1.000
	Thi công đạt 95% KL

	2
	Mương tiêu úng cánh đồng rau Tân Yên
	Xã Gia Tân 3
	2014-2016
	6853/QĐ-UBND 29/12/2013
	3.547
	3.225
	
	2.000
	
	
	2.000
	Thi công đạt 95% KL

	3
	Đường trung tâm Hưng Lộc
	Hưng Lộc
	2013-2015
	504/QĐ-UBND 22/01/2013
	21.657
	17.939
	5.400
	2.000
	
	
	2.000
	Nghiệm thu đưa vào SD

	4
	Đường Chu Văn A, Định Quán
	Gia Tân 3
	2014-2016
	2399/QĐ-UBND 22/7/2014
	12.238
	11.125
	70
	4.000
	
	
	4.000
	Thi công đạt 95% KL

	5
	Đường Lê Lợi - Bàu Hàm nối dài
	Q. Trung
	2014-2016
	5964/QĐ-UBND 30/10/2010
	12.585
	10.943
	70
	4.000
	
	
	4.000
	Thi công đạt 20% KL

	 
	Chi hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình XHH GTNT năm 2015
	
	
	
	
	
	
	5.100
	17.375
	
	22.475
	Đã giải ngân 06 tháng đầu năm 2015


	ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN THỐNG NHẤT

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	BIỂU TỔNG HỢP BÁO CÁO ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB CUỐI NĂM 2015

Nguồn vốn: Nguồn vốn tạm ứng ngân sách tỉnh năm 2014 chuyển sang năm 2015
(Kèm theo Tờ trình số 428/TTr-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2015 của UBND huyện Thống Nhất)



	STT
	Danh mục dự án
	Địa điểm xây dựng
	Năng lực thiết kế
	Thời gian KC -HT
	Quyết định đầu tư dự án (Số, ngày tháng)
	Tổng dự toán được duyệt (Tr. Đồng)
	Tổng giá trị các gói thầu
	Vốn đã thanh toán từ KC đến hết KH năm trước 
	 KH vốn bổ sung 06 tháng cuối năm 2015
	Điều chỉnh giảm
	Điều chỉnh tăng
	Kế hoạch điều chỉnh cuối năm 2015
	Tiến độ thực hiện

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	2.995
	2.995
	1.735
	1.500
	0
	0
	1.500
	

	1
	Điện trung thế và TBA vào khu chăn nuôi phía Tây Bạch Lâm
	Gia Tân 2
	4.500 m
	2013-2014
	2363/QĐ-UBND ngày 16/7/2013
	2.995
	2.995
	1.735
	1.260
	
	
	1.260
	Nghiệm thu đưa vào SD

	2
	Chi hỗ trợ đầu tư xây dựng điện hạ thế phục vụ SXNN năm 2015
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	240
	
	
	240
	Đã chi hỗ trợ đầu tư 06 tháng đầu năm 2015


	ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN THỐNG NHẤT

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	BIỂU TỔNG HỢP BÁO CÁO ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB CUỐI NĂM 2015

Nguồn vốn: Nguồn vốn kết dư ngân sách năm 2014 chuyển sang năm 2015
(Kèm theo Tờ trình số 428/TTr-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2015 của UBND huyện Thống Nhất)



	STT
	Danh mục dự án
	Địa điểm xây dựng
	Thời gian KC -HT
	Quyết định đầu tư dự án số, ngày tháng
	Tổng dự toán được duyệt (Tr. Đồng)
	Tổng giá trị các gói thầu
	Vốn đã thanh toán từ KC đến hết KH năm trước 
	Dự kiến KH vốn 06 tháng cuối năm 2015
	Điều chỉnh tăng
	Điều chỉnh giảm
	Kế hoạch điều chỉnh cuối năm 2015
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	26.203
	24.176
	11.833
	5.500
	0
	0
	5.500
	 

	I
	Danh mục dự án bổ sung sau quyết toán, tất toán tài khoản vốn đầu tư
	 
	17.618
	16.372
	11.833
	2.450
	0
	0
	2.450
	 

	1
	Sửa chữa trụ sở khối Nông lâm
	Xuân Thạnh
	
	5433/QĐ-UBND 01/10/2014
	1.654
	1.634
	53
	550
	
	
	550
	 Nghiệm thu đưa vào SD 

	2
	Trường MG Hoa Mai
	Hưng Lộc
	2012-2014
	66/QĐ-UBND ngày 10/01/2012
	11.205
	10.352
	9.579
	500
	
	
	500
	 Nghiệm thu đưa vào SD 

	3
	Văn phòng một cửa + hội trường xã Hưng Lộc
	Hưng Lộc
	2012-2014
	1660/QĐ-UBND  17/5/2013
	3.419
	3.168
	2.161
	1.000
	
	
	1.000
	 Nghiệm thu đưa vào SD 

	4
	Cải tạo sửa chữa Phòng Tài nguyên và Môi trường
	Xuân Thạnh
	2014-2016
	5975/QĐ-UBND 30/10/2014
	1.340
	1.218
	40
	400
	
	
	400
	 Thi công đạt 95% KL 

	II
	Các dự án xây dựng hạ tầng các xã đạt NTM năm 2015
	 
	8.585
	7.804
	-
	3.050
	-
	-
	3.050
	 

	1
	Cải tạo, sửa chữa khối nhà công vụ huyện Thống Nhất
	Xuân Thạnh
	2015-2017
	1888/QĐ-UBND 10/6/2015
	2.234
	2.031
	
	750
	
	
	750
	 Thi công đạt 95% KL 

	2
	Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Văn hóa xã Lộ 25
	Xã Lộ 25
	2015-2017
	1546/QĐ-UBND 13/5/2015
	3.704
	3.367
	
	1.300
	
	
	1.300
	 Thi công đạt 95% KL 

	3
	Cải tạo sửa chữa Trường Mầm non xã Lộ 25
	Xã Lộ 25
	2015-2017
	1598/QĐ-UBND 19/5/2015
	2.647
	2.406
	
	1.000
	
	
	1.000
	 Thi công đạt 95% KL 


	ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN THỐNG NHẤT

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	BIỂU TỔNG HỢP BÁO CÁO ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB CUỐI NĂM 2015

Nguồn vốn: Nguồn vốn chuyển nguồn năm 2014 sang năm 2015
(Kèm theo Tờ trình số 428/TTr-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2015 của UBND huyện Thống Nhất)



	STT
	Danh mục dự án
	Quyết định đầu tư dự án số, ngày tháng
	Tổng dự toán được duyệt (Tr. Đồng)
	Tổng giá trị các gói thầu
	Vốn đã thanh toán từ KC đến hết KH năm trước 
	Kế hoạch vốn điều chỉnh 06 tháng cuối năm 2015
	Kế hoạch điều chỉnh cuối năm 2015
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Tổng cộng
	Trong đó
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Chuyển tạm ứng
	Dự toán
	
	

	 
	Tổng cộng 
	 
	144.015
	130.971
	4.347
	5.153
	4.661
	491
	5.153
	 

	 
	Ngân sách tập trung
	 
	102.485
	93.217
	4.347
	4.153
	3.854
	299
	4.153
	 

	1
	Trường Mẫu giáo Hoa Mai
	66/QĐ-UBND ngày 10/01/2012
	11.205
	10.186
	4.347
	127
	-
	127
	127
	 Nghiệm thu đưa vào SD 

	2
	Đường trung tâm Hưng Lộc
	504/QĐ-UBND ngày 22/01/2013
	21.657
	19.688
	
	1.431
	1.431
	-
	1.431
	 Nghiệm thu đưa vào SD 

	3
	Trường TH Hưng Lộc
	3155/QĐ-UBND ngày 25/9/2013
	33.412
	30.424
	
	1.423
	1.423
	-
	1.423
	 Thi công đạt 40% KL 

	4
	Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu
	3156/QĐ-UBND ngày 25/9/2013
	36.211
	32.919
	
	1.000
	1.000
	-
	1.000
	 Thi công đạt 95% KL 

	5
	Đường tổ 41, tổ 42, tổ 43, ấp Trần Cao Vân
	 
	
	
	
	172
	-
	172
	172
	 Nghiệm thu đưa vào SD 

	
	Nguồn kết dư ngân sách
	 
	5.319
	4.835
	-
	128
	128
	-
	128
	 

	1
	Sửa chữa TT. Bồi dưỡng chính trị huyện
	5180/QĐ-UBND 19/9/2014
	5.319
	4.835
	
	128
	128
	-
	128
	 Nghiệm thu đưa vào SD 

	
	Nguồn vốn vay XD NTM
	 
	36.211
	32.919
	-
	871
	679
	192
	871
	 

	1
	Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu
	3156/QĐ-UBND ngày 25/9/2013
	36.211
	32.919
	
	679
	679
	-
	679
	 Thi công đạt 95% KL 

	2
	Xây dựng văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Đức Long 1
	4712/QĐ-UBND 22/8/2014
	750
	671
	
	29
	-
	29
	29
	 Nghiệm thu đưa vào SD 

	3
	Xây dựng văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Đức Long 2
	4709/QĐ-UBND 22/8/2014
	750
	671
	
	29
	-
	29
	29
	 Nghiệm thu đưa vào SD 

	4
	Xây dựng văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Bạch Lâm 2
	4711/QĐ-UBND 22/8/2014
	750
	671
	
	29
	-
	29
	29
	 Nghiệm thu đưa vào SD 

	5
	Xây dựng văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Phan Bội Châu
	4754/QĐ-UBND 26/8/2014
	1.050
	940
	
	105
	-
	105
	105
	 Nghiệm thu đưa vào SD 


	ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN THỐNG NHẤT

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	BIỂU TỔNG HỢP BÁO CÁO ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB CUỐI NĂM 2015

Nguồn vốn: Nguồn vốn hỗ trợ ngân sách huyện Trảng Bom
(Kèm theo Tờ trình số 428/TTr-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2015 của UBND huyện Thống Nhất)



	STT
	Danh mục dự án
	Địa điểm xây dựng
	Thời gian KC -HT
	Quyết định đầu tư dự án số, ngày tháng
	Tổng dự toán được duyệt (Tr. Đồng)
	Tổng giá trị các gói thầu
	Vốn đã thanh toán từ KC đến hết KH năm trước 
	 KH vốn  bổ sung 06 tháng cuối năm 2015
	Điều chỉnh tăng
	Điều chỉnh giảm
	Kế hoạch điều chỉnh cuối năm 2015
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tổng cộng
	 
	6.365
	4.916
	2.250
	500
	500
	0
	1.000
	 

	1
	Cầu Bến Tẹc
	Bàu Hàm 2
	2013-2014
	4416/QĐ-UBND ngày 31/10/2012
	6.365
	4.916
	2.250
	500
	500
	
	1.000
	 Nghiệm thu đưa vào SD 


	ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN THỐNG NHẤT

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	BIỂU TỔNG HỢP BÁO CÁO ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB CUỐI NĂM 2015

Nguồn vốn: Nguồn vốn tạm ứng ngân sách tỉnh năm 2015
(Kèm theo Tờ trình số 428/TTr-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2015 của UBND huyện Thống Nhất)



	
	
	
	
	
	
	
	
	Đơn vị tính: Tr. đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Địa điểm xây dựng
	Thời gian KC - HT
	Quyết định đầu tư dự án số, ngày tháng
	Tổng dự toán được duyệt (Tr. Đồng)
	Tổng giá trị các gói thầu
	Vốn đã thanh toán từ KC đến hết KH năm trước 
	Kế hoạch bổ sung cuối năm 2015
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tổng cộng
	 
	158.979
	137.317
	6.804
	37.625
	 

	1
	Đường trung tâm Hưng Lộc
	Hưng Lộc
	2013-2015
	504/QĐ-UBND 22/01/2013
	21.657
	19.688
	1.969
	4.000
	Nghiệm thu đưa vào SD

	2
	Mương tiêu úng cánh đồng rau Tân Yên
	Gia Tân 3
	2014-2016
	6853/QĐ-UBND 29/12/2013
	3.547
	3.225
	
	1.225
	Thi công đạt 95% KL

	3
	Đường Chu Văn An, Định Quán
	Gia Tân 3
	2014-2016
	2399/QĐ-UBND 22/7/2014
	12.238
	11.125
	
	3.000
	Thi công đạt 95% KL

	4
	Trường TH Hưng Lộc
	H. Lộc
	2014-2016
	3155/QĐ-UBND 25/9/2013
	33.412
	30.424
	
	2.000
	Thi công đạt 40% KL

	5
	Kho lưu trữ Huyện ủy Thống Nhất
	Xuân Thạnh
	2014-2015
	4755/QĐ-UBND 26/8/2014
	5.982
	5.697
	
	2.000
	Thi công đạt 95% KL

	6
	Xây dựng hội trường UBND xã Xuân Thiện
	Xuân Thiện
	2.015
	5976/QĐ-UBND 30/10/2014
	2.982
	2.670
	
	1.600
	Thi công đạt 95% KL

	7
	Trường Mầm non Bình Minh 
	Bàu Hàm 2
	2.015
	5859/QĐ-UBND 28/10/2014
	6.164
	5.603
	
	2.000
	Thi công đạt 95% KL

	8
	Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu 
	Gia Tân 2
	2014-2016
	3156/QĐ-UBND  25/9/2013
	36.211
	32.919
	
	9.000
	Thi công đạt 95% KL

	9
	Cải tạo sửa chữa Trường Mẫu giáo Họa Mi
	Xã Lộ 25
	2014-2016
	5977/QĐ-UBND 30/10/2014
	4.396
	4.055
	
	1.000
	Thi công đạt 95% KL

	10
	Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Văn hóa xã Lộ 25
	Xã Lộ 25
	2015-2017
	1546/QĐ-UBND 13/5/2015
	3.615
	3.615
	
	2.000
	Thi công đạt 95% KL

	11
	Cải tạo sửa chữa Trường Mầm non xã Lộ 25
	Xã Lộ 25
	2015-2017
	1598/QĐ-UBND 19/5/2015
	3.205
	3.205
	
	1.400
	Thi công đạt 95% KL

	12
	Mở rộng hội trường UBND xã Quang Trung
	Quang Trung
	2014-2016
	5966/QĐ-UBND 30/10/2014
	3.313
	3.313
	
	1.500
	Thi công đạt 95% KL

	13
	Cải tạo Trung tâm VH xã Xuân Thiện
	Xã Xuân Thiện
	2015-2017
	1554/QĐ-UBND 14/5/2015
	2.391
	2.239
	
	1.200
	Thi công đạt 95% KL

	14
	Trung tâm Văn hóa - Học tập công đồng xã Gia Kiệm; Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ
	Gia Kiệm
	2015-2016
	3496/QĐ-UBND 16/9/2015
	4.660
	0
	
	1.700
	Hoàn trả chí phí bồi thường GPMB

	15
	Cải tạo, sửa chữa phân hiệu Trường TH Kim Đồng
	Xã Xuân Thạnh
	2015-2017
	3497/QĐ-UBND 16/9/2015
	6.500
	5.850
	
	650
	Nông thôn mới

	16
	Trụ sở Ban CHQS xã Gia Tân 2
	Gia Tân 2
	2014-2016
	5971/QĐ-UBND 30/10/2014
	1.512
	1.440
	
	150
	Thi công đạt 70% KL

	17
	Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã Gia Tân 1
	Gia Tân 1
	2015-2017
	1990/QĐ-UBND 22/6/2015
	1.813
	1.765
	
	200
	Thi công đạt 70% KL

	18
	Cải tạo, sửa chữa TT. Bồi dưỡng chính trị huyện
	Xuân Thạnh
	2014-2016
	5180/QĐ-UBND 19/9/2014
	5.381
	484,0
	4.835
	3.000
	Công trình nghiệm thu đưa vào SD


